
 

CAE Use of English Part 2 - Test 4:​
Cities of the Future 
 
 

Instructions:​
For questions 1-8, read the text below and think of the word which best fits each gap. Use only one 

word in each gap. 

 

Text: 

By the year 2050, it is estimated that two-thirds of the world's population will (1) _____ living in urban 

areas. This rapid urbanization presents a number of challenges (2) _____ city planners. One of the 

primary concerns is sustainability. Future cities will need to be designed (3) _____ a way that minimizes 

energy consumption and waste. Public transport systems will have to become more efficient, possibly (4) 

_____ use of autonomous vehicles and smart grids. (5) _____ addition, green spaces will play a vital role 

in maintaining the mental health of city dwellers. Technology will be at the heart (6) _____ these 

changes, with sensors monitoring everything from air quality to traffic flow. (7) _____ the transition to 

smart cities will not be easy, it is a necessary step (8) _____ order to accommodate a growing global 

population. 

 



 
Đáp án: 

Câu Đáp án Giải thích 

1 be Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hoặc tương lai tiếp diễn: will be 

living. 

2 for/to Giới từ: challenges for/to someone (thử thách đối với ai). 

3 in Cụm từ in a way that (theo cách mà). 

4 making Cấu trúc making use of (tận dụng cái gì). 

5 In Cụm từ nối In addition (Ngoài ra). 

6 of Cụm từ at the heart of (nằm ở trung tâm/trọng tâm của). 

7 Although/While Liên từ chỉ sự nhượng bộ (Mặc dù). 

8 in Cấu trúc in order to (để mà). 

 

Dịch nghĩa: 

Đến năm 2050, ước tính có khoảng 2/3 dân số thế giới (1) sẽ đang sống ở các khu vực thành thị. Sự đô 

thị hóa nhanh chóng này đặt ra một số thách thức (2) cho các nhà quy hoạch thành phố. Một trong 

những mối quan tâm hàng đầu là tính bền vững. Các thành phố trong tương lai sẽ cần được thiết kế (3) 

theo một cách giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và chất thải. Hệ thống giao thông công cộng sẽ phải 

trở nên hiệu quả hơn, có thể bằng cách (4) tận dụng các phương tiện tự hành và lưới điện thông minh. 

(5) Ngoài ra, không gian xanh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tâm thần của 

cư dân thành phố. Công nghệ sẽ nằm ở trọng tâm (6) của những thay đổi này, với các cảm biến giám 

sát mọi thứ từ chất lượng không khí đến dòng chảy giao thông. (7) Mặc dù việc chuyển đổi sang các 

thành phố thông minh sẽ không dễ dàng, nhưng đó là một bước cần thiết (8) để đáp ứng dân số toàn 

cầu đang ngày càng tăng. 
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